
III. NHÓM VTTB CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI NGUY HẠI

1 3.56.60.020.VIE.00.D10

Biến điện áp (TU) 1P 12,7/0,12kV-

1,5kVA (capa switch) Cái 8         

2
3.56.60.023.VIE.00.D10

Biến điện áp (TU) 1P 12,7/0,12kV-

1kVA (capa switch)
Cái

7         

3 3.56.90.022.VIE.00.D10

Biến Điện Áp (TU) 1P 12,7/0,24kV 

1kvA cho (LBS) Cái 2         

4 3.60.36.032.000.00.D10

Điện kế điện tử 3P 5(6)A  57.5-240V 

Class 0.5S Cái 10       

5 3.64.34.010.VIE.00.D10

Tụ bù trung thế 1 pha 1 sứ 13,2kV-

200kVAR Cái 17       

6
3.64.35.100.VIE.00.D10

Tụ bù trung thế 1 pha 12,7kV - 

100kVAR
Cái

22       

7
3.64.35.200.000.00.D10

Tụ bù trung thế 1 pha 12,7kV - 

200kVAR
Cái

115     

8
3.64.35.200.VIE.00.D10

Tụ bù trung thế 1 pha 12,7kV - 

200kVAR
Cái

23       

9 1.41.04.350.VIE.00.D10 Dầu cách điện máy biến áp Lít 3.865  

10 3.60.36.000.000.00.D10 Công tơ điện tử 3P thu hồi các loại Cái 172     

11 3.60.36.000.ENG.00.D10 Điện kế điện tử 3 pha các loại Cái 223     

12 3.60.36.000.VIE.00.D10 Điện kế điện tử 3 pha các loại Cái 258     

13 3.60.55.000.000.00.D10 Công tơ điện tử 1P thu hồi các loại Cái 2.297  

14 3.60.55.000.VIE.00.D10 Điện kế điện tử 1P thu hồi các loại Cái 4.371  

15 1.41.04.350.VIE.00.D10 Dầu cách điện máy biến áp Lít 2.890  

16 8.35.55.018.000.00.D10 Vỏ thùng MBA 3 pha Cái 1         

17 3.66.01.003.VIE.00.D10 Đèn chiếu sáng sự cố Bộ 9         

18 3.80.88.370.VIE.00.D10 Bộ tập trung công nghệ PLC Cái 11       

19 3.88.86.328.VIE.00.D10

Bộ điều khiển tụ 200A (CAPA 

CONTROLLER), kèm phụ kiện Cái 31       

20 4.94.40.128.VIE.00.D10 Máy in các loại Cái 6         

21 4.94.60.001.VIE.00.D10 Bàn phím Cái 10       

22 4.94.60.004.000.00.D10 Chuột vi tính Cái 8         

23 4.94.60.004.VIE.00.D10 Chuột vi tính Cái 6         

24 4.94.60.016.000.00.D10 Máy fax các loại Cái 1         

25 4.94.60.022.000.00.D10 Máy hút bụi Cái 1         

26 4.94.60.069.VIE.00.D10 Máy hủy giấy Cái 2         

27 4.94.60.080.000.00.D10 Máy in Cái 5         

28 4.94.60.101.000.00.D10 Bộ máy vi tính Cái 5         

29 4.94.60.102.VIE.00.D10 Laptop Cái 1         

30 4.94.60.116.VIE.00.D10 Laptop các loại Cái 6         

31 4.94.70.008.000.00.D10 Ti vi các loại Cái 1         

32 4.94.70.008.VIE.00.D10 Tivi các loại Cái 1         

33 4.94.80.035.VIE.00.D10 Máy Đánh Giày Cái 1         

34 5.16.10.123.VIE.00.D10 Bộ nguồn Bộ 81       

35 5.65.90.000.VIE.00.D10 Máy lạnh phế liệu Cái 2         

36 5.65.90.008.000.00.D10 Màn hình vi tính phế thải Cái 1         

37 5.65.90.008.VIE.00.D10 Màn hình vi tính phế thải Cái 31       

38 5.65.90.012.VIE.00.D10 Camera Cái 6         

39 5.65.90.015.VIE.00.D10 Máy lạnh Bộ 3         

40 5.65.90.023.VIE.00.D10 Đầu ghi hình Cái 3         

41 5.90.01.107.000.00.D10 Router 2G Cái 10       

42 5.90.02.006.000.00.D10 Ổ cứng Cái 4         

43 5.90.02.181.000.00.D10 Máy bộ đàm cầm tay Cái 5         

44 5.90.02.947.VIE.00.D10 CPU máy vi tính Cái 11       
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III. Gói 3 VTTB (có liên quan đến CTNH)

Stt Danh pháp Tên VTTB Đvt
 Số 

lượng 



45 5.90.02.960.VIE.00.D10 Điện thoại bàn Cái 8         

46 5.90.02.964.VIE.00.D10 Thiết bị phát sóng wifi Cái 1         

47 5.90.02.968.VIE.00.D10 Điện thoại di động Cái 3         

48 5.95.00.021.000.00.D10 Máy ghi âm Cái 2         

49 8.25.53.003.VIE.00.D10 Ampere kìm hạ thế Cái 3         

50 8.70.90.035.000.00.D10 Máy đo điện trở đất Cái 1         

51 8.88.00.027.VIE.00.D10 Máy Scan các loại Cái 1         

52 8.88.02.003.000.00.D10 Máy vi tính để bàn (không màn hình) Cái 6         

53 8.88.02.008.VIE.00.D10 Máy tính bảng Cái 1         

54 8.88.05.001.000.00.D10 Máy nước nóng lạnh các loại Cái 1         

55 8.88.31.104.000.00.D10 Tủ lạnh Cái 1         

56 8.90.10.002.VIE.00.D10 Bút thử điện cao thế đèn còi Cái 1         

57 8.90.10.090.000.00.D10 Bút thử điện trung thế đèn còi Cái 7         

58 5.95.00.014.000.00.D10 Phụ tùng máy photo Cái 1         
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